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Dạng bài 
Câu 
hỏi 

Nội dung kiến thức Nhận biết 
Thông 
hiểu 

Vận 
dụng 

Nâng 
cao 

Phát âm 
1 Cách phát âm của nguyên âm đơn 1    

2 Cách phát âm của phụ âm  1   

Trọng âm 
3 Trọng âm có 2 âm tiết 1    

4 Trọng âm có 3 âm tiết  1   

Ngữ 
pháp 
Từ Vựng 

5 Cụm động từ   1  

6 Giới từ 1    

7 Tìm lỗi sai (Hình thức từ)  1   

8 Phối hợp thì  1   

9 Từ vựng SGK 1    

10 Từ vựng SGK  1   

11 Hình thức động từ (To V/ V-ing/Vo) 1    

12 Liên từ 1    

13 Giao tiếp: nêu ý kiến/ quan niệm 1    

14 Giao tiếp: trả lời lời khen/ lời cảm ơn  1   

Đọc điền 

15 Nghĩa của từ 1    

16 Liên từ   1   

17 Đại từ quan hệ 1    

18 Lượng từ  1   

19 Nghĩa của từ   1  

Đọc hiểu  

20 Câu hỏi tìm ý chính   1  

21 Câu hỏi chi tiết  1   

22 Câu hỏi từ vựng   1  

23 Câu hỏi tham chiếu  1   

24 Câu hỏi EXCEPT/ TRUE/ FALSE/ NOT 1    



Viết câu 
tương 
đương 

(Tự luận) 

25 Câu chẽ (Câu nhấn mạnh) 1    

26 Câu chẽ (Câu nhấn mạnh) 1    

27 
 

Chuyển đổi Must- Have to   1  

28 Chuyển đổi câu Động từ →danh từ   1  

Viết đoạn 
(100 từ) 
(Hs tự chọn 
1 trong 2 
chủ đề) 

29 
1. Luật gia đình (Family rules) 
2. Cách quản lý thời gian (Time 

management) 
   1 

TỔNG: 29 câu (8đ) 
12 10 6 1 

3đ 2,5đ 1,5đ 1đ 

 

 


